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VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DAN-PHI V. NGUYEN, PLLC 
BẢN THÔNG TIN VỀ THÂN CHỦ 

 
 
Họ và Tên _______________________________________________________________________________________________________________  

Tên trước khi thành hôn ____________________________ Ngày sanh ___________________ Nơi sanh   ______________________  

So�  An sinh Xã hội_________________________  So�  ba�ng lái xe_____________________   Chủng tộc ___________________________      

Điạ chı̉ hiện tại ______________________________________________________________________________________________________ 

Thành pho�  ____________________ Quận __________________________ Bang_________ Mã so�  bưu điện_______________________  

Thời gian so� ng tại địa chı̉ này ______________________ Thư bưu điện có the�  gởi đe�n địa chı̉ này?      Yes   No    

Địa chı ̉ gởi thư, ne�u khác địa chı̉ trên ________________________________________________________________________________ 

Điện thoại nhà _______________________ Điện thoại di động ___________________ Điện thoại sở làm ____________________ 

Điện thư cá nhân _________________________________________ Điện thư sở làm  __________________________________________  

Cách liên lạc to� t nha� t: 

 Điện thoại nhà     Điện thoại sở làm  Điện thoại di động    Điện thư cá nhân  Điện thư sở làm   

 
 
 

THÔNG TIN VE�  VIEỆ C LA� M 
Tên sở làm ______________________________________________________________________________________________________________   

Chức vụ __________________________________________  Lương năm chưa trừ thue�  ________________________________________   

Địa chı̉ sở làm __________________________________________________________________________________________________________  

Thành pho�  ____________________ Quận __________________________ Bang________ Mã so�  bưu điện________________________ 

Thời gian làm việc _________________________________________ Trı̀nh độ học va�n  _______________________________________ 

  

 

 

 

 

 



Page 2 
 

THÔNG TIN VỀ BÊN ĐỐI LẬP 
 

Họ và Tên _____________________________________________________________________________________________________________ 

Tên trước khi thành hôn ____________________________ Ngày sanh ___________________ Nơi sanh   ______________________  

So�  An sinh Xã hội_________________________  So�  ba�ng lái xe_____________________   Chủng tộc ___________________________      

Điạ chı̉ hiện tại _________________________________________________________________________________________________________  

Thành pho�  ____________________ Quận __________________________ Bang_________ Mã so�  bưu điện_______________________ 

Điện thoại nhà _______________________ Điện thoại di động ___________________ Điện thoại sở làm ____________________ 

Điện thư cá nhân _________________________________________ Điện thư sở làm  __________________________________________ 

Tên sở làm ______________________________________________________________________________________________________________   

Chức vụ __________________________________________  Lương năm chưa trừ thue�  ________________________________________   

Địa chı̉ sở làm __________________________________________________________________________________________________________  

Thành pho�  ____________________ Quận __________________________ Bang_________ Mã so�  bưu điện_______________________ 

Thời gian làm việc _________________________________________ Trı̀nh độ học va�n  _______________________________________ 
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CÂU HỎI TỔNG QUÁT 
 

Vui lòng trả lời thật rõ ràng và trung thực những câu hỏi sau đây; và với càng nhiều chi tiết càng tốt. Mọi thông 
tin do thân chủ điền vào mẫu này được bảo vệ hợp pháp bởi đặc quyền Luật sư – Thân chủ, và không được 
cung cấp cho bất cứ ai dù qua trát Tòa hay lệnh Tòa, mà không có sự thỏa thuận và cho phép trước cuả Thân 
chủ. 
 
QUÝ VỊ LÀ AI TRONG VỤ KIỆN NÀY? 

 
A. NGƯỜI NGUYÊN CÁO (Bên nộp đơn và khởi kiện) 

 
B. NGƯỜI BỊ CÁO (Bên trả lời vụ kiện khi được tống đạt hoặc đợi tống đạt hầu Tòa)* 

 
      C.  NGƯỜI CAN DỰ (Bên thứ ba yêu cầu được tham dự vào vụ kiện đang chờ được giải quyết giữa các bên 
 khác) 

 
Ghi chú: Người Bị Cáo cũng có thể đệ đơn kiện ngược lại với tư cách nguyên đơn phản tố. 
 
THÔNG TIN VỀ HÔN NHÂN VÀ LY HÔN  
Nếu vụ kiện này chỉ do tranh chấp quyền giám hộ con cái và không dính tới ly hôn, xin bỏ phần này và đi qua trang 5.   
Ngày thành hôn: _____________________ Nơi thành hôn: _____________________________________ 

Quý vị có đang sống riêng khỏi người phối ngẫu ☐ Có  ☐ Không   Nếu trả lời Có, vui lòng khai ngày ly hôn ____________  

Quý vị hay người phối ngẫu đã tửng nộp đơn ly dị ☐ Có ☐ Không  Nếu trả lời Có, khi nào và tại đâu __________________ 

Vụ kiện này chưa xử và còn xúc tiến:    ☐ Có  ☐ Không 

Quý vị và người phối ngẫu hiện đang sống chung?  ☐ Có    ☐ Không  

Người phối ngẫu của quý vị hiện đang có Luật sư?  ☐ Có    ☐ Không    

Nếu Có, tên và thông tin của người Luật sư: _______________________________________________________________ 

Quý vị đã từng gặp tư vấn hôn nhân?     ☐ Có       ☐ Không 

Người phối ngẫu của quý vị sẽ đồng ý ly hôn?     ☐ Có       ☐ Không       ☐ Không biết 

Có con cái sinh ra/nhận nuôi trong thời gian hôn nhân?    ☐ Có       ☐ Không 

Quý vị và người phối ngẫu sẽ có thể đồng ý trong việc phân chia tài sản?  ☐ Có      ☐ Không       ☐ Không biết 

Quý vị hay người phối ngẫu đã từng khai phá sản ?   ☐ Quý vị   ☐ Hôn phối   ☐ Cả hai người 

Quý vị mong nhận trợ cấp nuôi phối ngẫu (alimony) sau khi ly hôn?         ☐ Có          ☐ Không 

Người phối ngẫu của quý vị có đòi trợ cấp nuôi phối ngẫu sau khi ly hôn?☐ Có       ☐ Không      ☐ Không biết 

Tên trước khi thành hôn của người vợ cần phải lấy lại?    ☐ Có        ☐ Không      ☐ Không biết  
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Đánh đấu vào ô thích hợp với những khó khăn sau đây trong cuộc hôn nhân cuả quý vị: 

 Xung khắc/Những khác biệt không thể hòa giải được(còn hiểu là không có lỗi)  

 Tranh chấp về tiền bạc    Lạm dụng ma tuý/rượu  Bạo lực thể xác  

 Hành hạ người phối ngẫu (về thể xác)  Hành hạ tâm thần  Lạm dụng và/hay bỏ bê con cái 

 Thất vọng về tình dục   Ngoại tình   Tôn giáo 

 Ruồng bỏ    Thú dâm dục   Các vấn đề với con ghẻ 

 Không sống chung  (3 năm)  

Điều khác:(Giải thích) __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Quý vị đã từng thành hôn trước đây?    ☐ Có   ☐ Không                  Nểu Có, bao nhiêu lần?  ___________ 

Quý vị đã ly hôn tại Quận và Bang nào? ___________________________________________________________________ 
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TRANH CHẤP QUYỀN GIỮ CON & ÁP DỤNG ÁN LỆNH BẢO VỆ 

 
Mọi Thân chủ đòi quyền Cha Mẹ/Giữ con/Nuôi con cũng như các Thân Chủ ly hôn có con cái liên hệ phải 
hoàn tất trang này. Nếu không có con cái và quý vị không xin án lệnh bảo vệ, qua thẳng trang 9. 
 

Sẽ có tranh cãi về quyền giữ các con?:      ☐ Có    ☐ Không        ☐ Không biết 
Nếu quý vị tin là KHÔNG có tranh cãi về quyền giữ con, ai sẽ giữ các con? ☐ Qúy vị        ☐ Người phối ngẫu 
Quý vị sẽ có thể đồng ý về khoản tiền trợ cấp nuôi con?   ☐ Có       ☐ Không       ☐ Không biết 
Nếu “Có”, khoản tiền được đồng ý là bao nhiêu?  ☐ ________      ☐ Chỉ đạo tiêu chuẩn sẽ được xác định 
Sẽ có tranh chấp về quyền cha mẹ?      ☐ Có     ☐ Không       ☐ Không biết 
Các con hiện thời có bảo hiểm y tế ?      ☐ Có     ☐ Không       ☐ Không biết 
Nếu “Có”, ai đang cung cấp bảo hiểm?      ☐ Cha     ☐ Mẹ             ☐Chips/Medicaid 
Gía tiền?________________/   ☐ Mỗi tuần    ☐ Mỗi tháng    ☐ Mỗi nửa tháng    ☐ Mỗi năm 

 
Nếu sẽ có tranh cãi về quyền giữ các con, vui lòng xác định những vấn đề̀ hay những đòi hỏi nào sẽ được nêu ra (đánh dấu 
vào ô “Tôi” nếu quý vị tin là ngưởi phối ngẫu sẽ kết tội quý vị, vào ô “Người phối ngẫu” nếu quý vị kết tội ông/bà đó. 

Tôi Người phối ngẫu 
Nghiện rượu/Lạm dụng rượu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    ☐  ☐ 
Tấn công người trong gia đình trong vòng 24 tháng qua: . . . . .  ☐  ☐ 
Gây thương tích cho đứa con . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    ☐  ☐ 
Lạm dụng hay bỏ bê con cái . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    ☐  ☐ 
Sống chung hoặc hẹn hò với người có án xâm phạm tình dục . . . . . .  ☐  ☐ 
Lạm dụng/nghiện nghập ma tuý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ☐  ☐ 
Dùng ma tuý trước mặt các con? . . . . . . . . . . . . . . . .    ☐  ☐ 
Không trả tiền trợ cấp con cái . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    ☐  ☐ 
Hạnh kiểm phạm hình tội nghiêm trọng . . . . . . . . . . . . .    ☐  ☐ 
Bỏ bê các con . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...     ☐  ☐ 
Dấu diếm/che đậy hoặc chối bỏ người cha mẹ bên kia gặp gỡ các con ☐  ☐ 
Có những liên hệ chặt chẽ với quốc gia khác. . . . . . .   ☐  ☐ 

 
Liên hệ chặt chẽ nghĩa là có gia đình thân thuộc, có tài sản hoặc quốc tịch nước ngoài để làm chắc chắn mối quan tâm là 
những đứa con có thể được chuyển qua quốc gia đó nếu Tòa án không tuyên bố cụ thể để ngăn cấm hộ chiếu/du hành của 
chúng. 
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THÔNG TIN VỀ CÁC CON: 
 
Tên Còn sống Tuổi Ngày sinh Thành hôn 

     Có/Không    Có/Không 

  Có/Không    Có/Không 

             Có/Không    Có/Không 

  Có/Không    Có/Không 

  Có/Không    Có/Không 

  Có/Không    Có/Không 

 
 
CÂU HỎI #1: TRƯỚC ĐÂY ĐÃ CÓ MỘT VỤ KIỆN GIÁM HỘ NÀO LIÊN HỆ ĐẾN ĐỨA CON 

NÀY TRONG TIỂU BANG TEXAS HOẶC TRONG BẤT CỨ TIỂU BANG NÀO 
KHÁC CHO NHỮNG CHỦ ĐÍCH CỦA LUẬT ĐỒNG NHẤT PHÁP QUYỀN GIÁM 
HỘ CON VÀ CHẤP HÀNH (UCCJEA)? 

 
A. CÓ (Vui lòng kể rõ chi tiết thông tin đã có như đưá con nào, Bang, Quận, Toà án nào, và số của vụ án): 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________. 

B. KHÔNG. 
 

CÂU HỎI #2: KẾT QUẢ SỰ DÀN XẾP TRONG VỤ XỬ GIÁM HỘ TRƯỚC ĐÂY LIÊN QUAN 
ĐẾN ĐỨA CON NÀY? 

 
A. NGUYÊN CÁO TỰ BÁC BỎ VỤ XỬ 
B. TÒA ÁN HUỶ VỤ XỬ 
C. TOÀ ÁN BAN BỐ CÁC LỆNH SAU: (Xin tóm tắt) __________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________ 

 
CÂU HỎI #3 NẾU VỤ KIỆN CUẢ QUÝ VỊ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CON, QUÝ VỊ CÓ BẤT 

KỲ LỊCH SỬ KIỆN  TỤNG TRƯỚC ĐÓ VỚI SỞ BẢO VỆ GIA ĐÌNH VÀ THIẾU 
NHI (CPS) BANG TEXAS, LIÊN HỆ TỚI BẤT CỨ ĐỨA CON NÀO CUẢ QUÝ VỊ? 

 
      A.  CÓ (Vui lòng kể rõ chi tiết thông tin đã có như đưá con nào, Bang, Quận, Toà án nào, và số của vụ án): 

 _____________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________. 
B. KHÔNG. 
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CÂU HỎI #4 CÓ BẤT CỨ AI KHÁC (NGOÀI QUÝ VỊ, CÁC CON, HOẶC CHA MẸ KHÁC CỦA 
CÁC CON) ĐANG GIÁM HỘ HOẶC ĐÒI QUYỀN GIÁM HỘ HAY THĂM VIẾNG 
CÁC CON? VUI LÒNG CUNG CẤP TÊN, ĐỊA CHỈ, VÀ CĂN BẢN CÙNG HOÀN 
CẢNH ĐƯA TỚI SỰ ĐÒI QUYỀN GIÁM HỘ? 

      
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________. 
 
CÂU HỎI #5: QUÝ VỊ, NGƯỜI PHỐI NGẪU, HOẶC CÁC CON CÓ TỪNG PHẢI LÀM GIÁM 

ĐỊNH TÂM LÝ, ĐIỀU TRỊ TÂM THẦN, HOẶC TỪNG ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BỞI MỘT 
CHUYÊN GIA VỀ TÂM THẦN? VUI LÒNG KHAI RÕ CHI TIẾT. 

 
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________. 
 
CÂU HỎI  #6: NẾU QUÝ VỊ TIN RẰNG PHÍA BÊN KIA ĐÃ HÀNH ĐỘNG TRONG CUNG CÁCH 

GÂY NGUY HIỂM CHO PHÚC LỢI THỂ XÁC HAY TÌNH CẢM CỦA (CÁC) CON 
TRONG NHÀ, VUI LÒNG DIỄN TẢ MỌI BIẾN CỐ ĐÃ TẠO NÊN CĂN BẢN CHO 
NIỀM TIN CỦA QUÝ VỊ. 

 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________. 
 
CÂU HỎI #7: QUÝ VỊ HAY BẤT CỨ ĐỨA CON NÀO TRONG GIA ĐÌNH HIỆN  ĐANG LÀ 
 NẠN NHÂN CỦA SỰ BẠO HÀNH GIA ĐÌNH NHƯ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH THEO 
 KHOẢN 71.004, LUẬT GIA ĐÌNH  TEXAS? (KỂ CẢ CÁC MỐI ĐE DỌA BẠO 
 HÀNH GIA ĐÌNH).  
 

A. CÓ.  (Vui lòng khai chi tiết):  
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________ 
             
B. KHÔNG. (Bỏ câu hỏi #8 và #9). 
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CÂU HỎI #8: NẾU TRẢ LỜI CÓ CHO CÂU HỎI #7, QUÝ VỊ  CÓ XIN ÁP DỤNG LỆNH BẢO VỆ 
VÀ/HOẶC LỆNH TRỤC XUẤT ĐƠN PHƯƠNG? 

 
A. CÓ. 
B. KHÔNG. 

 
 
 
CÂU HỎI #9: NẾU TRẢ LỜI CÓ CHO CÂU HỎI #7, PHÍA BỊ ĐƠN CÓ GIỮ SÚNG TRONG NHÀ 

HOẶC CÓ GIẤY PHÉP MANG SÚNG? 
A. CÓ. 
B. KHÔNG. 

 
 
 
CÂU HỎI #10: THÔNG THƯỜNG TRONG VỤ TRANH CHẤP VỀ LY THÂN HAY GIÁM HỘ, 

KHÔNG CÓ GÌ LẠ KHI MỘT PHÍA ĐƯA RA NHỮNG TRÌNH BÀY SAI LẠC VỀ 
PHÍA BÊN KIA. ĐỂ SỬA SOẠN THOẢ ĐÁNG CHO VỤ KIỆN CỦA QUÝ VỊ, ĐIỀU 
BẮT BUỘC LÀ QUÝ VỊ PHẢI KỂ RA NHỮNG GÌ MÀ PHÍA BÊN KIA CÓ THỂ 
NÓI VỀ QUÝ VỊ. LUẬN CỨ GÌ ĐỂ CHỐNG LẠI QUÝ VỊ, DÙ CÓ THẬT HAY 
KHÔNG, MÀ QUÝ VỊ CÓ THỂ DỰ ĐOÁN GẦN ĐÚNG NHẤT TỪ PHÍA BÊN KIA? 
NẾU THẬT VẬY, QUÝ VỊ CÓ THỂ CHO LỜI GIẢI THÍCH? 

 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 9 
 

 

TRANH CHẤP VỀ TÀI SẢN HÔN NHÂN – RIÊNG CHO KIỆN LY HÔN 
 

 
Phần còn lại của mẫu đơn này dành riêng cho Thân Chủ ly hôn. Các Thân Chủ đòi giám hộ/trợ cấp nuôi con 
không cần tiếp tục. Thân Chủ ly hôn phải hoàn tất phần sau với sự hiểu biết tốt nhất, các thông tin này sẽ giúp 
đúc kết các vấn đề cho chúng ta phát triển vụ kiện một cách thích đáng. 
 
Tài sản nhà đất – cho mỗi phần của tài sản nhà đất mà quý vị hay người phối ngẫu đòi quyền làm chủ, vui lòng 

cung cấp các thông tin sau đây: 

Địa chỉ/mô tả: _______________________________________________________________________________ 

Đây là nhà ở trong cuộc hôn nhân? ☐ Có ☐ Không           Giấy chủ quyền mang tên ai? ☐ Chồng  ☐ Vợ 

Năm mua: ______________   Tài sản mua trong thời gian hôn nhân?   ☐ Có        ☐ Không 

Vay nợ mua? ☐ Có ☐ Không    Nếu : “Có” ai đứng tên vay nợ?        ☐ Chồng  ☐ Vợ 

Ngân hàng/Chủ nợ:_________________________________________________________________ 

Khoản tiền hiện tại còn nợ : _______________________     Giá trị cuả tài sản?____________________________ 

Quý vị quả quyết rằng đây là tài sản riêng của quý vị, không thể bị chia xẻ trong vụ ly hôn?   ☐ Có       ☐ Không 

Người phối ngẫu cuả quý vị sẽ đòi là tài sản riêng cuả ông đó/bà đó?    ☐ Có         ☐ Không 

Tại sao đây là “Tài sản riêng”? __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Địa chỉ/mô tả: __________________________________________________________________________ 

Đây là nhà ở trong cuộc hôn nhân? ☐ Có ☐ Không           Giấy chủ quyền mang tên ai? ☐ Chồng  ☐ Vợ  

Năm mua: ________________________________ Tài sản mua trong thời gian hôn nhân?   ☐ Có ☐ Không    

Vay nợ mua? ☐ Có ☐ Không   .   Nếu : “Có” ai đứng tên vay nợ?  ☐ Chồng  ☐ Vợ 

Ngân hàng/Chủ nợ:___________________________________________________________________________ 

Khoản tiền hiện tại còn nợ: __________________________ Giá trị cuả tài sản?___________________________ 

Quý vị quả quyết rằng đây là tài sản chung, có thể bị chia xẻ trong vụ ly hôn?   ☐ Có       ☐ Không 

Người phối ngẫu cuả quý vị sẽ đòi là tài sản riêng cuả ông đó/bà đó?    ☐ Có         ☐ Không 

Tại sao đây là “Tài sản chung”? _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Nếu đây là tài sản chung, sẽ phải được chia theo tỷ lệ phần trăm như thế nào ?     

Ngoại trừ nhà ở trong cuộc hôn nhân, còn các tài sản nào khác của cả hai bên mà quý vị tin là phải được liệt kê theo 

tài sản riêng hay tài sản chung (thí dụ tài khoản đầu tư, tiền lãnh hàng năm từ đầu tư, 407 (k), lương hưu, cổ phiếu, 

trái phiếu, v.v...), và tại sao? ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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BẢN THÔNG TIN VỀ TÀI CHÁNH 
 

Ghi chú: Hoàn tất mẫu này và cung cấp bản sao cho tư vấn đối phương và cho Thư ký Tòa án trước khi ra điều trần cho Án Lệnh 
Tạm Thời hoặc Phiên Xử Chung Thẩm trong vụ án ly hôn. Tất cả các cột phải ghi tổng số. Vui lòng cung cấp mẫu khai thuế 
IRS cuả 2 năm trước và 2 cuống ngân phiếu trả lương gần nhất, nếu không có, vui lòng cung cấp mẫu W-2. 

 
VỤ KIỆN SỐ _____________________________________           TÒA ÁN VÙNG_________TH.  , QUẬN ___________________ 

NGUYÊN CÁO:___________________________________          BỊ CÁO:______________________________________________ 

LUẬT SƯ:________________________________________           LUẬT SƯ: ____________________________________________ 

NGÀY THÀNH HÔN:______________________________          NGÀY LY THÂN:______________________________________ 

TUỔI CUẢ CÁC CON TRONG CUỘC HÔN NHÂN: Lớn nhất (1)____; (2)____; (3)____; (4)____; (5)____; (6)____. (Nhỏ nhất) 

     

LỢI TỨC MỖI THÁNG CHƯA TRỪ THUẾ  VỢ  CHỒNG  
       
 Tiền lương (Wages / Salary) $   $    
 Tiền làm phụ trội (Overtime)        
 Tiền thưởng (Bonus)        

 
Tiền hoa hồng, Tiền tặng (Commissions, 
Tips)        

 Tiền lời quỹ tiết kiệm (Interests on Savings)        
 Tiền chia lời đầu tư (Dividents)        
 Tiền trả quyền sở hữu (Royalty Income)        
 Tiền từ Quỹ Ủy thác (Trust Income)        
 Tiền cho mướn nhà đất (Net Rental Income)        
 Tiền hưu trí (Retirement / Pension Income)        

 
Tiền lãnh hàng năm từ quỹ đầu tư 
(Annuities)        

 Tiền lời từ đầu tư (Capital Gains)        

 
Tiền An Sinh Xã Hội (Social Security 
Benefits)        

 Tiền thất nghiệp (Unemployment Benefits)        

 
Tiền bồi thường tai nạn lao động (Disability/ 
Worker's Compensation)       

 Tiền lời trên giấy nợ (Interests on Notes)        
 Tài khoản thu vào (Accounts Receivables)        
 Trợ cấp phối ngẫu (Spousal Support)        

 
Nguồn lợi tức khác (Other Source of 
Income)        

       
 TỔNG SỐ THU (TOTAL RESOURCES) $   $    
       
       
CÁC KHẤU TRỪ  VỢ  CHỒNG  
       
 Thuế giữ lại (Withholding Tax)        
 Thuế An Sinh Xã Hội (FICA)        
 Quỹ hưu trí (Retirement)        
 Tiền lệ phí Nghiệp Đoàn (Union Dues)        
 Bảo hiểm sức khỏe (Health Insurance)        

 
Bảo hiểm sức khỏe các con (Health 
Insurance for Children)        

 Linh tinh (Miscellanious)         
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TÔN̉NG SỐ KHẤU TRỪ (TOTAL 
DEDUCTIONS) $   $    

       
LỢI TỨC HÀNG THÁNG ĐÃ TRỪ THUẾ $   $    
       
       
VIỆC LÀM  VỢ  CHỒNG  
         
       
       
CHU KỲ LÃNH LƯƠNG   - Mỗi tuần (Weekly)   - Mỗi tuần (Weekly)  

   
 - Mỗi hai tuần (Every Two 
Weeks)  

 - Mỗi hai tuần (Every Two 
Weeks)  

   
 - Mỗi nửa tháng (Bi-
Monthly)  

 -  Mỗi nửa tháng (Bi-
Monthly)  

    - Mỗi tháng (Monthly)   - Mỗi tháng (Monthly)  
       
NGÀY LÃNH LƯƠNG KẾ TIẾP        
       
       
TÀI SẢN CÓ SẴN (QUICK ASSETS)  VỢ  CHỒNG  
       
 Tiền mặt / Chi phiếu chưa bỏ ngân hàng        
 Các cơ sở tài chánh        
 Cổ phiếu / Trái phiếu        
 Các khoản khác        
       
       
CHI TIÊU CẦN THIẾT HÀNG THÁNG      
        
 Tiền nợ nhà / mướn nhà $    Tiền xăng/Đậu xe/vé Bus $   
 Tiền thuế tài sản     Tiền Bảo vệ    
 Tiền nước     Tiền chợ    
 Tiền điện     Tiền quần áo    
 Tiền khí đốt     Phí tổn di chuyển    
 Tiền điện thoại     Tiền bảo hiểm lụt    
 Tiền bảo hiểm nhà     Tiền thuê đường dây truyền hình    
 Tiền bảo hiểm xe     Học phí trường tư    
 Tiền bảo hiểm nhân mạng     Tiền giữ trẻ    
 Tiền bảo hiểm y tế     Tiền học cụ    
 Chi phí y tế không qua bảo hiểm     Hoạt động ngoài môn học    
 Tiền giặt quần áo     Chi phí giải trí    
 Quà biếu / Hiến tặng     Chi phí pháp lý    
 Chi phí linh tinh:     Chi phí linh tinh:    
 Chi phí linh tinh:     Chi phí linh tinh:    
 Chi phí linh tinh:     Chi phí linh tinh:    
 Chi phí linh tinh:     Chi phí linh tinh:    
        
        
 TỔNG SỐ PHỤ CÁC CHI TIÊU $    TỔNG SỐ PHỤ CÁC CHI TIÊU $   
        
        
CÁC MÓN NỢ NGOÀI PHÍ TỔN CHO ĐỜI SỐNG     
        
   SỐ TIỀN  TIỀN TRẢ HÀNG THÁNG   
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   $   $     
           
           
        
        
           
        
 TỔNG SỐ PHỤ CÁC MÓN NỢ $     
        
        
TỔNG SỐ CHÍNH CUẢ CHI TIÊU TỪ CÁC TỔNG SỐ PHỤ   $  

 
 
(CHỈ TRẢ LỜI NẾU QUÝ VỊ DỰ ĐOÁN LÀ SẼ ĐƯỢC NHẬN TIỀN TRỢ CẤP)  “ Tôi cảm thấy rằng những số tiền sau đây là cần 
thiết một cách hợp lý hoặc trong khả năng người phối ngẫu trả được, những yêu cầu sau đây sẽ là công bằng và phải lẽ ”:  
 
    MỖI KỲ LƯƠNG  MỖI THÁNG 
       

1. TIỀN CẤP DƯỠNG PHỐI NGẪU  $   $   
       
2. TIỀN TRỢ CẤP NUÔI CON +   +   
       
3. TỔNG SỐ TRỢ CẤP CUẢ DÒNG 1 & 2 $    $   
       

4. 
NGUỒN THU NHẬP SAU THUẾ CỦA 
NGƯỜI NHẬN TIỀN +   +   

       
5. TỔNG SỐ CỦA DÒNG 3 & 4 $   $   
       

6. 
LỢI TỨC SAU THUẾ CỦA NGƯỜI TRẢ 
TIỀN  $   $   

       
7. TRỪ TỔNG SỐ TRỢ CẤP CỦA DÒNG 3 -   -   
       

8. 
TIỀN CÒN LẠI SAU CÁC KHẤU TRỪ 
TRỢ CẤP $   $   
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(CHỈ TRẢ LỜI NẾU QUÝ VỊ DỰ ĐOÁN LÀ SẼ PHẢI TRẢ TIỀN TRỢ CẤP)  “ Tôi cảm thấy rằng khoản tiền hợp lý mà tôi phải 
trả mỗi tuần hay mỗi tháng cho trợ cấp phối ngẫu và/hoặc trợ cấp nuôi con sẽ là ”:    
 

1 TIỀN CẤP DƯỠNG PHỐI NGẪU $   $   
       
2 TIỀN TRỢ CẤP NUÔI CON +   +   
       
3 TỔNG SỐ TRỢ CẤP CUẢ DÒNG 1 & 2 $   $   
       

 
 
 
NGÀY:__________________________________ CHỮ KÝ:_______________________________________ 
 
         
      TÊN VIẾT BẰNG CHỮ IN:_______________________________ 
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THÔNG BÁO VỀ SỰ BA ̉O MÂ ̣T 
 

 
 TẤT CẢ CÁC ĐỐI THOẠI GIỮA LUẬT SƯ VÀ THÂN CHỦ, DÙ BẰNG VĂN BẢN HAY BẰNG LỞÌ NÓI ĐÊ ̀U 
ĐƯỢC BẢO VÊ ̣ BỞI LUẬT PHÁP VÀ CÁC QUY TẮC KỶ LUẬT MÀ LUẬT SƯ PHẢI TUÂN THEO. LUẬT SƯ KHÔNG 

THÊ ̉ BỊ BẮT BUỘC PHẢI TIẾT LỘ BẤT CỨ THÔNG TIN MẬT NÀO CUẢ THÂN CHỦ.  THÔNG TIN CHỨA TRONG 
TÀI LIỆU NÀY PHẢI TUÂN THEO ĐẶC QUYỀN LUẬT SƯ – THÂN CHỦ , THEO QUY ĐỊNH VỀ BẰNG CHỨNG 
CỦA TEXAS. LÝ DO CUẢ SỰ BẢO MẬT NÀY LÀ DO KINH NGHIÊ ̣M TỪ NHIÊ ̀U TRĂM NĂM ĐÃ CHỨNG MINH 
RẲNG LỢI I ́CH CỦA THÂN CHỦ ĐƯỢC PHỤC VỤ TỐT NHẤT KHI LUẬT SƯ CỦA THÂN CHỦ ĐƯỢC THÔNG BA ́O 
ĐẦY ĐỦ THẬT SỚM MỌI SỰ KIỆN TRƯỚC KHI TRANH CÃI. SỰ NGAY THẲNG CUẢ QUÝ VI ̣́ SE ̃ GIÚP LUẬT SƯ 

RẤT NHIÊ ̀U TRONG VIÊ ̣C ĐẠI DIỆN CHO QUÝ VỊ VÀ RẤT ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH; VÌ ĐÃ ĐƯỢC BẢO VỆ GẤP 
ĐÔI BỞI LUẬT PHÁP VÀ NHỮNG QUY TẮC KỶ LUẬT. ĐỒNG THỜI QUÝ VỊ CÓ THỂ TIN TƯỞNG LÀ LUẬT SƯ 
CŨNG SE ̃ NGAY THẲNG VỚI QUÝ VI ̣ NHƯ VẬY. . 
 
 TUY NHIÊN, ĐẶC QUYÊ ̀N LUẬT SƯ – THÂN CHỦ KHÔNG THÊ ̉ ĐƯỢC XỬ DỤNG ĐÊ ̉ MƯU TOAN MÔ ̣T 

HI ̀NH TỘI HOẶC SỰ GIAN LẬN, DO ĐÓ NÓ ĐƯỢC COI LÀ MỘT “ĐẶC QUYÊ ̀N”.  ĐẶC QUYỀN NÀY THUỘC VỀ 
THÂN CHỦ. LUẬT SƯ SẼ LUÔN LUÔN THAY MẶT QUÝ VỊ ĐỂ KHẲNG ĐỊNH ĐẶC QUYỀN NÀY. TUY NHIÊN 
NẾU THÂN CHỦ  QUYẾT ĐỊNH TIẾT LỘ NHỮNG GIAO TIẾP VÀ THẢO LUẬN VỚI CÁC PHE THỨ BA (VỚI CÁC 
NGOẠI LỆ RÂ ́T HẠN HẸP) ĐẶC QUYỀN CỦA QUÝ VỊ CÓ THỂ BỊ KHƯỚC TỪ VÀ MẤT ĐI. CỐ Ý GIAO TIẾP VỚI 
LUẬT SƯ ĐƯỢC BIẾT LÀ KHÔNG RIÊNG TƯ LÀ SỰ KHƯỚC TỪ ĐẶC QUYÊ ̀N LUẬT SƯ – THÂN CHỦ. 
 
 VUI LÒNG GHI VÀO KHOẢNG TRỐNG DƯỚI ĐÂY CÁCH THỨC GIAO TIẾP VỚI LUẬT SƯ THEO Ý MUỐN 
CỦA QUÝ VỊ: (1) GỌI ĐIỆN THOẠI; (2) VIẾT TIN NHẮN ĐIỆN THOẠI; (3) 
THƯ BƯU ĐIỆN; HOẶC (4) ĐIỆN THƯ . _______________________ . LƯU Ý: NẾU MUỐN DÙNG ĐIỆN 
THƯ, NÊN HIỂU RẰNG ĐIỆN THƯ TẠI NƠI LÀM VIỆC, ĐẶC BIỆT LÀ ĐIỆN THƯ TRONG CÁC CƠ QUAN 
CHÍNH QUYỀN HOẶC SỞ HỌC CHÁNH HẦU NHƯ LUÔN LUÔN BỊ THEO DÕI. 
 
 NẾU MỘT CHUYÊN GIA, KỂ CẢ LUẬT SƯ HOẶC NHÂN VIÊN CUẢ LUẬT SƯ, CÓ LÝ DO ĐỂ TIN RẰNG 
ĐỨA TRẺ ĐÃ BỊ LẠM DỤNG HOẶC BỎ BÊ HAY LÀ CÓ THỂ BỊ LẠM DỤNG HOẶC BỎ BÊ HOẶC ĐỨA TRẺ LÀ 
NẠN NHÂN CỦA HÀNH VI PHẠM TỘI CHIẾU THEO ĐIỀU KHOẢN 21.11 CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ TEXAS, VÀ 
NGƯỜI CHUYÊN GIA CÓ LÝ DO ĐỂ TIN RẰNG ĐỨA TRẺ ĐÃ BỊ LẠM DỤNG NHƯ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH BỞI ĐIỀU 
KHOẢN 261.001 HOẶC 261.401 CUẢ BỘ LUẬT GIA ĐÌNH TEXAS HOẶC NGƯỜI CHUYÊN GIA CÓ LÝ DO ĐỂ TIN 
RẰNG MỘT NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH ĐÃ TỪNG LÀ NẠN NHÂN THIẾU NHI CỦA SỰ LẠM DỤNG HOẶC BỎ BÊ 
VÀ NGƯỜI CHUYÊN GIA XÁC ĐỊNH TRUNG THỰC RẰNG SỰ TIẾT LỘ THÔNG TIN LÀ CẦN THIẾT ĐỂ BẢO VỆ 
SỨC KHOẺ VÀ SỰ AN TOÀN CỦA ĐỨA TRẺ KHÁC HAY NGƯỜI GIÀ HOẶC NGƯỜI TÀN TẬT NHƯ ĐƯỢC XÁC 
ĐỊNH BỞI ĐIỀU KHOẢN 48.002 CUẢ BỘ LUẬT NHÂN LỰC TEXAS, NGƯỜI CHUYÊN GIA PHẢI THIẾT LẬP BÁO 
CÁO TRONG VÒNG 48 GIỜ NGAY SAU KHI ĐÃ TÌNH NGHI RẰNG ĐỨA TRẺ ĐÃ BỊ HOẶC CÓ THỂ BỊ LẠM 
DỤNG HOẶC BỊ BỎ BÊ HOẶC LÀ NẠN NHÂN CỦA HÀNH VI PHẠM TỘI CHIẾU THEO ĐIỀU KHOẢN 21.11 CỦA 
BỘ LUẬT HÌNH SỰ TEXAS HOẶC MỘT NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH ĐÃ TỪNG LÀ NẠN NHÂN THIẾU NHI CUẢ 
SỰ LẠM DỤNG HOẶC BỎ BÊ VÀ CHO RẰNG SỰ TIẾT LỘ NÀY LÀ CẦN THIẾT. BẢN BÁO CÁO SẼ PHẢI ĐƯỢC 
GỞI ĐẾN NHỮNG CƠ QUAN THÍCH HỢP. 
 NHỮNG NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU NÀY THIẾT LẬP NÊN KẾT QUẢ VIỆC LÀM CỦA LUẬT SƯ, ĐƯỢC 
BẢO MẬT VÀ KHÔNG THỂ TIẾT LỘ CHO CÁC PHE THỨ BA NGOÀI NHỮNG NGƯỜI MÀ SỰ TIẾT LỘ ĐƯỢC 
THỰC HIỆN ĐỂ XÚC TIẾN VIỆC THỂ HIỆN NHỮNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ CHUYÊN NGHIỆP. 
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CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN NHẠY CẢM 
 

 
 
 TRONG TIÊ ́N TRI ̀NH ĐẠI DIÊ ̣N CHO THÂN CHỦ, CHÚNG TÔI NHẬN ĐƯỢC TỪ HỌ TẤT CẢ NHỮNG 
THÔNG TIN TÀI CHÁNH CÁ NHÂN QUAN TRỌNG. LÀ THÂN CHỦ CỦA VĂN PHÒNG CHÚNG TÔI, QUÝ VI ̣ ĐƯỢC 
KHUYÊ ́N CÁO RẰNG TẤT CẢ CÁC THÔNG TIN CHÚNG TÔI NHẬN ĐƯỢC TỪ QUÝ VI ̣ SE ̃ ĐƯỢC GIỮ TRONG TI ́N 
NHIÊ ̣M VÀ KHÔNG ĐƯỢC TIÊ ́T LỐ CHO NHỮNG NGƯỜI BÊN NGOÀI, NGOẠI TRỪ KHI ĐƯỢC QUÝ VI ̣ ĐỒNG Y ́ 
HOẶC ĐÒI HỎI BỞI LUẬT LÊ ̣ THI ́CH ỨNG. CHÚNG TÔI LƯU TRỮ CÁC BIÊN BẢN LIÊN HÊ ̣ TỚI NHỮNG DI ̣CH VU ̣ 
CHUYÊN NGHIÊ ̣P MÀ CHÚNG TÔI CUNG CẤP ĐÊ ̉ HỖ TRỢ CHO THÂN CHỦ VỚI NHỮNG NHU CẦU CHUYÊN 
NGHIÊ ̣P CỦA HỌ VÀ, TRONG VÀI TRƯỜNG HỢP, ĐÊ ̉ TUÂN THỦ CÁC QUY ĐI ̣NH CHUYÊN NGHIÊ ̣P. ĐÊ ̉ BẢO VÊ ̣ 
CÁC THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA QUÝ VI ̣, CHÚNG TÔI DUY TRI ̀ CÁC BIÊ ̣N PHÁP VẬT THÊ ̉, ĐIÊ ̣N TỬ VÀ PHƯƠNG 
THỨC PHÒNG GIỮ  PHÙ HỢP VỚI NHỮNG TIÊU CHUẨN CHUYÊN MÔN CỦA CHÚNG TÔI. TRONG TƯƠNG QUAN 
NÀY, QUÝ VI ̣ HIÊ ̉U RẰNG, CHO SỰ THUẬN TIÊ ̣N, ĐÔI KHI CHÚNG TÔI CÓ THÊ ̉ DÙNG MẠNG ĐIÊ ̣N TỬ HOẶC 
HÊ ̣ THỐNG THƯ ĐIÊ ̣N TỬ KHÔNG MÃ HÓA ĐÊ ̉ GIAO TIÊ ́P VỚI QUÝ VI ̣ HOẶC NHỮNG NGƯỜI KHÁC VÀ SE ̃ CO ́ 
NHỮNG VẤN ĐÊ ̀ LIÊN HÊ ̣ ĐÊ ́N SỰ RIÊNG TƯ VÀ  AN TOÀN  QUA NHỮNG PHƯƠNG TIÊ ̣N GIAO TIÊ ́P NÀY.  TUY 
NHIÊN, QUÝ VI ̣ ĐÃ ĐỒNG Ý RẰNG CHÚNG TÔI CÓ THÊ ̉ XỬ DỤNG MẠNG ĐIÊ ̣N TỬ HOẶC THƯ ĐIÊ ̣N TỬ NHƯ 
HI ̀NH THỨC GIAO TIÊ ́P THUẬN TIÊ ̣N VÀ  I ́T TỐN KE ́M . 
 
 SỐ AN SINH XÃ HỘI SE ̃ CHI ̉ ĐƯỢC TIÊ ́T LỘ KHI CẦN THIÊ ́T THEO TIÊ ́N TRI ̀NH VÀ TRONG PHẠM VI XỬ 
DỤNG CỦA CHÚNG TÔI. SỐ AN SINH XÃ HỘI ĐƯỢC CHÚNG TÔI THU THẬP TỪ NHIÊ ̀U NGUỒN KHÁC NHAU, 
KÊ ̉ CẢ ĐƠN KHAI THUÊ ́ LỢI TỨC HOẶC TỪ THÂN CHỦ. SỐ AN SINH XÃ HỘI  ĐƯỢC DÙNG ĐÊ ̉ NHẬN DẠNG 
MỌI PHI ́A CHO MỘT SỐ MỤC ĐI ́CH, KÊ ̉ CẢ VIÊ ̣C QUYÊ ́T ĐI ̣NH LƯƠNG BỔNG, CHUẨN BỊ CÁC ÁN LÊ ̣NH CHO 
GIỮ LẠI PHẦN LƯƠNG BỔNG DÀNH TRỢ CẤP CON CÁI VÀ NHỮNG BÁO CÁO NỘP CHO TIÊ ̉U BANG TEXAS, 
VÀ THU THẬP THÔNG TIN VÊ ̀ CÁC QUYÊ ̀N LỢI HƯU TRI ́. MỌI THÔNG TIN NHẬN ĐƯỢC TỪ THÂN CHỦ ĐÊ ̀U 
ĐƯỢC COI LÀ BẢO MẬT, ĐẶC BIÊ ̣T LÀ SỐ AN SINH XÃ HỘI. SỐ AN SINH XÃ HỘI SE ̃ KHÔNG ĐƯỢC VĂN PHÒNG 
CHÚNG TÔI TIÊ ́T LỘ TRỪ KHI ĐƯỢC THÂN CHỦ CHO PHE ́P HOẶC BI ̣ ĐÒI HỎI TRONG TIÊ ́N TRI ̀NH ĐẠI DIÊ ̣N. 
CHI ̉ CÓ NHỮNG  NHÂN VIÊN CÓ NHU CẦU PHẢI BIÊ ́T, THUỘC VĂN PHÒNG CHÚNG TÔI, SE ̃ ĐƯỢC TRUY CẬP 
THÔNG TIN CÁ NHÂN NÀY. 
 
 MỌI BIÊ ̣N PHÁP  ĐƯỢC THỰC HIÊ ̣N ĐÊ ̉ BẢO VÊ ̣ SỰ RIÊNG TƯ CỦA THÂN CHỦ. THÔNG TIN NÀY ĐƯỢC 
GIỮ AN TOÀN TRONG VĂN PHÒNG CHÚNG TÔI TRONG NHỮNG TẬP HỒ SƠ VÀ NHỮNG NGĂN TỦ HỒ SƠ, CHO 
ĐÊ ́N KHI HỒ SƠ THÔNG TIN ĐƯỢC NGƯNG XỬ DỤNG VÀ HỒ SƠ SẼ ĐƯỢC CHUYÊ ̉N ĐÊ ́N MỘT KHO LƯU TRỮ  
CÓ KHÓA TẠI NƠI KHÁC.  CUỐI CÙNG, THÔNG TIN CỦA THÂN CHỦ SE ̃ ĐƯỢC XE ́ VỤN. 

 
 

  
 
 
 

 
Notice: The Vietnamese version of this document is for reference only, it is not prepared by a Court assigned 
translator therefore it shall not be used as a legal document. 
 
Thông báo: bản Việt ngữ của tài liệu này chỉ để tham khảo, vì không được soạn thảo bởi một thông dịch viên do Tòa 
chỉ định nên không được dùng như một tài liệu pháp lý. 
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